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Câu 1: Khi nói về nhân đôi, phiên mã, dịch mã, kết luận nào sau đây là sai?
A. Nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã là A-U, G-X, ngược lại, bổ sung tất cả các nuclêôtit. 
B. Phiên mã xảy ra chủ yếu ở nhân tế bào có khuôn mẫu là mạch gốc của gen.

C. Nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi là A-T, G-X, ngược lại, bổ sung tất cả các nuclêôtit. 
D. Dịch mã xảy ra ở tế bào chất, có khuôn mẫu là mARN.

Câu 2: Ở một loài thực vật, tế bào sinh dưỡng của thể một nhiễm có kí hiệu bộ nhiễm sắc thể là

A. 2n+l.
B. 3n.
C. 2n-1.
D. 4n.

Câu 3: Bệnh tật di truyền nào sau đây ở người do đột biến lệch bội gây ra, biểu hiện ở cả hai giới?

A. Hội chứng Tocnơ. 

B. Hội chứng Claiphentơ.


C. Ung thư máu.

D. Hội chứng Đao.
Câu 4: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, phép lai P: AaBb 
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 aaBb cho đời con F1 có

A. 6 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.
B. 4 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình

C. 9 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.
D. 4 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.
Câu 5: Ở một loài động vật có kiểu gen 
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 tham gia giảm phân, trong quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 5%. Tỉ lệ giao tử aB là

A. 2,5%.
B. 5%.
C. 10%.
D. 12,5%.
Câu 6: Ở mèo D lông đen trội không hoàn toàn so với d lông hung, trung gian là lông tam thể, gen thuộc vùng không tương đồng trên X. Trong trường hợp không có đột biến, mèo tam thể có kiểu gen là 

A. XDXd
B. XdY.
C. XDYd.
D. XDXD.
Câu 7: Loài động vật nào sau đây hô hấp bằng mang?

A. Bò sát.
B. Chim.
C. Lưỡng cư.
D. Cá.
Câu 8: Ở sinh vật nhân sơ, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin foocmin metionin?

A. 5’UAG3’
B. 5’AUG3’.
C. 5’UAA3’.
D. 5’UGA3’.
Câu 9: Trong cơ chế hoạt động của Operon- Lac, thành phần nào sau đây là nơi tương tác với prôtêin ức chế?

A. Nhóm gen cấu trúc Z,Y,A.
B. Vùng vận hành (O).

C. Gen điều hòa (R).

D. Vùng khởi động (P).
Câu 10: Kết luận nào sau đây về quy luật hoạt động của tim và hệ mạch là sai?

A. Huyết áp cao nhất ở động mạch chủ.
B. Vận tốc máu chậm nhất ở tĩnh mạch chủ.

C. Vận tốc máu nhanh nhất ở động mạch chủ.D. Huyết áp thấp nhất ở tĩnh mạch chủ.
Câu 11: Ở thực vật C3 xảy ra quá trinh nào sau đây làm tiêu hao 30%- 50% sản phẩm quang hợp nhưng không tạo ra ATP?

A. Chu trình Canvin.

B. Quá trình quang phân li H2O.

C. Quá trình hô hấp sáng.
D. Quá trình cố định CO2.
Câu 12: Ôxi được tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc từ phân tử nào sau đây?

A. CO2.
B. APG.
C. C6H12O6.
D. H2O.
Câu 13: Tác nhân nào sau đây gây đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X?

A. Acridin.
B. Tia Uv.
C. Cônxisin.
D. 5 Brôm uraxin.
Câu 14: Một loài có 2n= 38. số nhóm liên kết gen của loài là

A. 37.
B. 24.
C. 19.
D. 38.
Câu 15: Cơ thể nào sau đây là thuần chủng?

A. AaBbDd
B. AABbDd
C. AABBdd
D. AaBBDD
Câu 16: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giúp loại bỏ gen không mong muốn ra khỏi cơ thể? 

A. Chuyển đoạn nhỏ.

B. Mất đoạn nhỏ.

C. Đảo đoạn chứa tâm động
D. Đảo đoạn không chứa tâm động.
Câu 17:  Ở một loài thực vật, biết mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn, phép lai nào sau đây có tỉ lệ kiểu hình F1 là 1:1:1:1.
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Câu 18: Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là bộ phận nào sau đây?

A. Lá.
B. Cành.
C. Rễ.
D. Thân.
Câu 19: Ở một loài thú, A quy định lông dài trội hoàn toàn so với a quy định lông ngắn, gen nằm trên X không alen trên Y. Kiểu gen của con cái lông ngắn là

A. XaXa
B. XaY.
C. XaY.
D. XaXa
Câu 20: Nếu quá trình giảm phân bình thường, không xảy ra đột biến, cơ thể AaBbDdEe giảm phân tạo thành tối đa số loại giao tử là

A. 4.
B. 16.
C. 8.
D. 2.
Câu 21: Ở một loài thực vật A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp. Phép lai nào sau đây đời con F1 thu được tỉ lệ kiểu hình 3 thân cao: 1 thân thấp.

A. AA 
[image: image7.wmf]´

 aa
B. Aa 
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Câu 22: Dạng đột biến gen mất một cặp A-T sẽ làm cho số liên kết hiđrô của gen đột biến sẽ 

A. tăng 2 liên kết hiđrô.
B. giảm 1 liên kết hiđrô.

C. giảm 2 liên kết hiđrô.
D. giảm 3 liên kết hiđrô.
Câu 23: Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ
A. theo con đường gian bào hoặc con đường tế bào chất.

B. chỉ theo con đường tế bào chất.

C. theo con đường gian bào và con đường tế bào chất.
D. chỉ theo con đường gian bào.
Câu 24: Ở một loài thực vật, kiểu gen có mặt đồng thời A và B quy định thân cao, kiểu gen chỉ có A hoặc B hoặc đồng hợp lặn quy định thân thấp. Phép lai AaBb 
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 Aabb cho đời con F1 có tỉ lệ kiểu hình là 

A. 3 cao: 5 thấp. 
B. 3 cao: 1 thấp.
C. 5 cao: 3 thấp.
D. 9 cao: 7 thấp.
Câu 25: Cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen?

A. 
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Câu 26: Ở một loài thực vật tính trạng chiều cao do một số cặp gen quy định, mỗi gen có 2 alen, phân li độc lập. Cây thấp nhất có chiều cao 100cm, mỗi alen trội làm cây cao thêm l0cm. Cho một cây dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn thu được F1 gồm 11 loại kiểu hình. Cây bố mẹ có kiểu gen dị hợp về

A. 3 cặp gen.
B. 2 cặp gen.
C. 4 cặp gen.
D. 5 cặp gen.
Câu 27: Ở một loài thực vật khi cho cây hoa đỏ giao phấn với nhau thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 56,25% hoa đỏ: 43,75% hoa trắng. Ở F1 tỉ lệ cây tự thụ phấn cho đời con có cả hoa đỏ và hoa trắng là

A. 56,25%.
B. 50%.
C. 75%.
D. 37,5%.
Câu 28: Ở một loài thực vật A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b hoa trắng; các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, phân li độc lập. Cho các cây giao phấn ngẫu nhiên số sơ đồ lai cho đời con đồng tính là

A. 16.
B. 20.
C. 24.
D. 12.
Câu 29: Một loài động vật, xét 5 gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường theo thứ tự là gen 1 - gen 2 - gen 3 - gen 4 - gen 5. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Cho các cá thể đực mang kiểu hình trội về 5 tính trạng lai với các cá thể cái mang kiểu hình trội về 3 tính trạng, số sơ đồ lai tối đa là

A. 17080.
B. 1708.
C. 2560.
D. 25600.
Câu 30: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, mọi diễn biến trong tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau. Cho phép lai sau: P: 
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. Ở F1 tỉ lệ cây đồng hợp lặn chiếm 4%. Cho các kết luận sau
(1) Tần số hoán vị gen là 40%.

(2) Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội dị hợp về 1 cặp gen ở F1 là 12%

(3) Ở F1 tỉ lệ kiểu gen đồng hợp về 3 cặp gen bằng tỉ lệ kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen.
(4) Ở F1 có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. Các kết luận đúng là


A. (2), (4).
B. (2), (3), (4).
C. (3), (4).
D. (1), (3), (4).
Câu 31: Ở một loài động vật, xét ở một cơ thể đực có kiểu gen 
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. Trong quá trình giảm phân có 40% số tế bào xảy ra hoán vị gen. Quá trình giảm phân bình thường, không xảy ra đột biến. Cho các kết luận sau
(1) Nếu có 3 tế bào sinh tinh giảm phân sẽ tối đa cho 12 loại giao tử.

(2) Nếu có 1 tế bào sinh tinh giảm phân có thể tạo thành 2 loại giao tử tỉ lệ 1:1.

(3) Nếu có 1 tế bào sinh tinh giảm phân có thể tạo thành 4 loại giao tử tỉ lệ 1:1:1:1.

(4) Số tế bào của cơ thể trên ít nhất tham gia giảm phân để thu được số giao tử tối đa là 10 tế bào.

Số kết luận đúng là

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 32: Ở một loài thực vật D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với d hoa trắng. Cho cây hoa đỏ giao phấn với nhau thu được F1 100% hoa đỏ, cho F1 giao phấn thu được F2 có cả hoa đỏ và hoa trắng. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Cho cây hoa đỏ ở F2 tự thụ phấn xác suất bắt gặp cây hoa trắng ở F3 là 10%.

B. Trong số cây F2 tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng là 37,5%.

C. Kiểu gen của P là Dd 
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D. Ở F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1:2:1.

Câu 33: Ở một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ, quả tròn tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 56,25% hoa đỏ, quả tròn: 18,75% hoa đỏ, quả dài: 18,75% hoa trắng, quả tròn: 6,25% hoa trắng, quả dài. Cho các kết luận sau:
I. Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật phân li độc lập.

II. Cho cây hoa, đỏ quả tròn F1 giao phấn ngẫu nhiên xác suất bắt gặp cây hoa trắng, quả dài ở F2 là 1/81.

III. Cho cây hoa, đỏ quả tròn F1 tự thụ phấn xác suất bắt gặp cây hoa trắng, quả dài ở F2 là 1/36.

IV. Ở F1 cho cây hoa đỏ, quả dài giao phấn ngẫu nhiên với cây hoa trắng, quả tròn thì xác suất bắt gặp cây hoa trắng, quả dài ở F2 là 1/9.
Các kết luận đúng là

A. (2), (4).
B. (1), (2), (4).
C. (1), (2), (3), (4).
D. (2), (3), (4).
Câu 34: Ở ruồi giấm, một cơ thể có kí hiệu bộ nhiễm sắc thể là AaBbDdXY. Cho các kết luận sau
(1) Nếu có 1 tế bào sinh dục giảm phân, cặp Aa nhân đôi nhưng không phân li trong giảm phân 1, các cặp khác nhân đôi và phân li bình thường, số loại giao tử tạo ra chắc chắn là 2 loại.

(2) Nếu có 1 tế bào sinh dục giảm phân, có một chiếc nhiễm sắc thể trong cặp Aa nhân đôi nhưng không phân li trong giảm phân  2, các nhiễm sắc thể khác nhân đôi và phân li bình thường, số loại giao tử tạo ra chắc chắn là 3 loại.

(3) Trong nguyên phân ở một tế bào xôma nếu nhiễm sắc thể mang A nhân đôi nhưng không phân li, các nhiễm sắc thể khác nhân đôi và phân li bình thường tạo ra 2 loại tế bào AAaBbDdXY, aBbDdXY.

(4) Trong nguyên phân ở một tế bào xôma nếu cặp nhiễm sắc thể mang Aa nhân đôi nhưng không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác nhân đôi và phân li bình thường tạo ra 2 loại tế bào AAaaBbDdXY, BbDdXY.

Các kết luận đúng là

A. (2), (3), (4).
B. (3), (4).
C. (1), (2), (3), (4).
D. (1), (4).
Câu 35: Ở một loài thực vật khi cho P thuần chủng quả tròn giao phấn với quả tròn thu được F1 100% quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài. Ở F2 cho các cây quả dẹt giao phấn ngẫu nhiên với các cây quả tròn xác suất thu được cây quả tròn không thuần chủng ở F3 là

A. 5/27
B. 4/27
C. 2/9
D. 2/27
Câu 36: Cho các kết luận sau về tiêu hóa ở động vật
(1) Ở động vật đơn bào chỉ xảy ra tiêu hóa nội bào.

(2) Ở động vật có ống tiêu hóa chỉ xảy ra tiêu hóa ngoại bào.

(3) Động vật ăn cỏ có thể có dạ dày đơn.

(4) Động vật ăn thịt có manh tràng rất phát triển.

Số kết luận đúng là

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 37: Cho các kết luận sau về quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã ở sinh vật nhân sơ:
(1) Trong một đơn vị nhân đôi nếu hình thành 16 đoạn Okazaki thì số ARN mồi là hình thành là 18 phân tử.

(2) Một gen nhân đôi liên tiếp một số lần cần môi trường cung cấp nguyên liệu để hình thành 14 mạch pôlinucleôtit mới hoàn toàn thì số lần nhân đôi là 4 lần.

(3) Một gen nhân đôi 3 lần, mỗi gen con phiên mã 5 lần thì tạo thành 40 phân tử mARN.

(4) Có 3 ribôxôm cùng trượt 1 lần trên một phân tử mARN tạo thành 3 chuỗi pôlipeptit cấu trúc khác nhau. 
Số kết luận đúng là


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 38: Khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, cho các phát biểu sau:
I. Tất cả động vật có xương sống đều có hệ tuần hoàn kín.

II. Tất cả động vật có hệ tuần hoàn hở đều trao đổi khí bằng ống khí.

III. Tất cả các loài có cơ quan tiêu hóa dạng ống đều có hệ tuần hoàn kín. 
IV. Tất cả các loài có hệ tuần hoàn kép đều trao đổi khí bằng phổi.

Số kết luận đúng là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 39: Ở một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thấp, hoa trắng chiếm 2,25%. Mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng thuần chủng ở F1 là 22,75%.

B. Cho cây thân cao, hoa đỏ ở P lai phân tích ở đời con có tỉ lệ kiểu hình là 4:4:1:1.

C. Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ không thuần chủng ở F1 là 52,25%.

D. Cho cây F1 giao phấn ngẫu nhiên có tối đa 55 sơ đồ lai.

Câu 40: Ở ruồi giấm, A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a thân đen; B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với b cánh cụt; D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d mắt trắng; tần số hoán vị gen là 40%. Cho phép lai sau P:
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 . Ở F1 cho các kết luận sau
I. Có tối đa 40 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.

II. Tỉ lệ con thân xám, cánh dài, mắt đỏ là 44,25%.

III. Tỉ lệ con thân đen, cánh dài, mắt trắng là 2,5%.

III. Tỉ lệ con thân đen, cánh cụt, mắt đỏ có kiểu gen đồng hợp là 3,75%.

Số kết luận đúng là

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.A
	2.C
	3.D
	4.A
	5.A
	6.A
	7.D
	8.B
	9.B
	10.B

	11.C
	12.D
	13.D
	14.C
	15.C
	16.B
	17.A
	18. A
	19.B
	20.B

	21.B
	22.C
	23.c
	24.A
	25.C
	26.D
	27.B
	28.B
	29.A
	30.B

	31.D
	32.A
	33.D
	34.C
	35.C
	36.A
	37.D
	38.B
	39.D
	40.C


Câu 1 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào lí thuyết về quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã 
Nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; G-X; X-G.
Nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã: A-U; G-X và ngược lại.
Nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN: A-T; G-X và ngược lại.
Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’
Cách gỉảỉ:
Phát biểu sai là A, trong dịch mã các anticodon sẽ liên kết bổ sung với các codon, nhưng ở các codon kết thúc sẽ không có anticodon 
[image: image20.wmf]®

  không xảy ra ở tất cả các nucleotit.
Chọn A.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Thể một nhiễm: 2n - 1; thiếu 1 NST ở 1 cặp nào đó.
Cách giải:
A: 2n+l 
[image: image21.wmf]®

 thể ba 
B: 3n 
[image: image22.wmf]®

 tam bội 
C: 2n-l 
[image: image23.wmf]®

 thể một.
D: 4n 
[image: image24.wmf]®

 tứ bội.
Chọn C.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào bộ NST của thể đột biến.
Cách giải:
A: Hội chứng Tocnơ 
[image: image25.wmf]®

 XO (chỉ có ở nữ)
B: Hội chứng Claiphentơ 
[image: image26.wmf]®

 XXY (chỉ có ở nam)
C: Ung thư máu 
[image: image27.wmf]®

 Đột biến gen 
D: Hội chứng Đao 
[image: image28.wmf]®

 3 NST số 21.

[image: image29.wmf]®

 Hội chứng Đao do đột biến lệch bội gây ra, biểu hiện ở cả hai giới.
Chọn D.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai 
[image: image30.wmf]®

 số loại kiểu gen, kiểu hình 
Cách giải:
AaBb 
[image: image31.wmf]´

 aaBb 
[image: image32.wmf]®

 (1Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) 
[image: image33.wmf]®

 6 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.
Chọn A.
Câu 5 (TH):
Phương pháp:
Một cơ thể có kiểu gen 
[image: image34.wmf]AB

ab

 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:
GT liên kết: 
[image: image35.wmf]1f
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; GT hoán vị: 
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AbaB

2

==


Cách giải:
Ở một loài động vật có kiểu gen 
[image: image37.wmf]AB

ab

 tham gia giảm phân, trong quá trình giảm phân xảy ra hoán vi gen với tần số 5%. Tỉ lệ giao tử 
[image: image38.wmf]f
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Chọn A.
Câu 6 (NB):
Mèo tam thể phải chứa cả 2 alen D và d 
[image: image39.wmf]®

 XDXd.
Chọn A.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Hình thức hô hấp
+ Qua bề mặt cơ thể: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, lưỡng cư.
+ Bằng ống khí: Côn trùng.
Ống khí phân nhánh và tiếp xúc trực tiếp với tế bào để đưa khí đến tế bào 
+ Bằng mang: Trai, ốc, tôm, cua, cá 
+ Bằng phổi: Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú 
Cách giải:
Cá hô hấp bằng mang.
Chọn D.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
Codon 5’AUG3’ mã hóa cho axit amin Met ở sinh vật nhân thực và fMet ở sinh vật nhân sơ.
Cách giải:
Ở sinh vật nhân sơ, bộ ba 5’AUG3’ mã hóa axit amin foocmin metionin. 
Chọn B.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Operon Lac có 3 thành phần:

[image: image40.png]Esen diéu ma Opéron Lac 1
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+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ.
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khởi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế 
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.
Cách giải:
Trong cơ chế hoạt động của Operon- Lac, vùng vận hành (O) là nơi tương tác với prôtêin ức chế.
Chọn B.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch
Huyết áp phụ thuộc vào: lực co tim, nhịp tim, khối lượng máu; độ quánh của máu; sự đàn hồi của mạch máu.
	
	Động mạch
	Mao mạch
	Tĩnh mạch

	Huyết áp
	Giảm dần: động mạch 
[image: image41.wmf]®

  mao mạch 
[image: image42.wmf]®

 tĩnh mạch

	Tổng tiết diện
	Nhỏ nhất
	Lớn nhất
	

	Vận tốc máu
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	


Cách giải:
Phát biểu sai về quy luật hoạt động của tim và hệ mạch là B, vận tốc máu nhỏ nhất ở mao mạch.
Chọn B.
Câu 11 (NB):
Ở thực vật C3 xảy ra quá trình hô hấp sáng làm tiêu hao 30%- 50% sản phẩm quang hợp nhưng không tạo ra ATP.
Chọn C.
Câu 12 (NB):
Ôxi được tạo ra trong quang hợp có nguồn gốc từ phân tử nước qua quá trình quang phân li nước.
Chọn D.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào nguyên nhân gây đột biến gen.
Cách giải:
A: Acridin gây đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit.
B: Tia UV 
[image: image43.wmf]®

 Làm 2 T trên 1 mạch liên kết với nhau.
C: Cônxisin 
[image: image44.wmf]®

 gây đột biến đa bội.
D: 5 Brôm uraxin 
[image: image45.wmf]®

 gây đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X 
Chọn D.
Câu 14 (NB):
Phương pháp:
Số nhóm gen liên kết bằng số NST có trong bộ đơn bội của loài
Cách giải:
Một loài có 2n= 38. số nhóm liên kết gen của loài là n = 19. 
Chọn C.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Cơ thể thuần chủng mang các alen giống nhau của các gen.
Cách giải:
Kiểu gen thuần chủng là: AABBdd. 
Chọn C.
Câu 16 (NB):
Phương pháp:
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Cách giải:
Dạng đột biến mất đoạn nhỏ giúp loại bỏ gen không mong muốn ra khỏi cơ thể. Chọn B.
Câu 17 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào tỉ lệ phân li kiểu hình 
[image: image47.wmf]®

 tỉ lệ giao tử.
Cách giải:
1:1:1:1=(1:1:1:1) 
[image: image48.wmf]´

 1= (1:1)(1:1) 
[image: image49.wmf]®

 có 2 trường hợp 
+ P: (Aa; Bb) 
[image: image50.wmf]´

 aabb 
+ P: (Aa;bb) 
[image: image51.wmf]´

 (aa;Bb)
Với 2 trường hợp trên ta thấy P phù hợp là: 
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Chọn A.
Câu 18 (NB):
Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá.
Chọn A.
Câu 19 (NB):
Kiểu gen của con cái lông ngắn là XaY.
Chọn B.
Câu 20 (TH):
Phương pháp:
Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử 
Cách giải:
Cơ thể AaBbDdEe dị hợp về 4 cặp gen 
[image: image53.wmf]®

  giảm phân tạo 24 = 16 loại giao tử.
Chọn B.
Câu 21 (TH):
Phương pháp:
Phép lai giữa các cơ thể cùng dị hợp về 1 cặp gen sẽ cho đời con phân li kiểu hình 3:1 (một gen quy định 1 tính trạng).
Cách giải:
Aa 
[image: image54.wmf]´

 Aa 
[image: image55.wmf]®

 1AA:2Aa:1aa 
[image: image56.wmf]®

 Kiểu hình: 3 thân cao: 1 thân thấp.
Chọn B.
Câu 22 (TH):
Phương pháp:
A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro.
G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.
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Cách giải:
Dạng đột biến gen mất một cặp A-T sẽ làm cho số liên kết hiđrô của gen đột biến sẽ giảm 2 liên kết hidro. 
Chọn C.
Câu 23 (NB):
Phương pháp:
Con đường đi của nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ: gian bào và tế bào chất Từ đất 
[image: image58.wmf]®

 TB lông hút 
[image: image59.wmf]®

 Vỏ 
[image: image60.wmf]®

 Nội bì 
[image: image61.wmf]®

 Mạch gỗ 
Cách giải:
Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo con đường gian bào và con đường tế bào chất.
Chọn C.
Câu 24 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Quy ước gen 
Bước 2: Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
A-B- thân cao; A-bb/aaB-/aabb: thân thấp.
Phép lai AaBb 
[image: image62.wmf]´

 Aabb 
[image: image63.wmf]®

 (lAA:2Aa:1aa)(1Bb:1bb)

[image: image64.wmf]®

 KH: 3 thân cao: 5 thân thấp.
Chọn A.
Câu 25 (NB):
Cơ thể có 2 cặp gen dị hợp là: 
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Chọn C.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
P có n cặp gen 
[image: image66.wmf]®

 số loại kiểu hình: 2n + 1 
(tương ứng với số alen trội trong kiểu hình từ 0
[image: image67.wmf]®

n) 
Cách giải:
Cây P dị hợp về n cặp gen 
[image: image68.wmf]®

 F1 có 11 kiểu hình = 2n +1 
[image: image69.wmf]®

 n =5.
Chọn D.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền.
Bước 2: Xác định kiểu gen của cây hoa đỏ P 
[image: image70.wmf]®

 viết sơ đồ lai.
Bước 3: Xác định tỉ lệ cây tự thụ phấn cho cho đời con có cả hoa đỏ và hoa trắng. 
P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Cây A-B- có 4 kiểu gen: AABB, AABb, AaBB, AaBb.
Cách giải:
F1 phân li: 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng 
[image: image71.wmf]®

 tính trạng do 2 cặp gen tương tác bổ sung.
Quy ước: A-B-: đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng.
F1 có 16 tổ hợp = 4 
[image: image72.wmf]´

 4 
[image: image73.wmf]®

 P dị hợp 2 cặp gen: AaBb 
[image: image74.wmf]´

 AaBb 
[image: image75.wmf]®

 F1: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
Để cho đời con có cây hoa đỏ thì cây được chọn phải có A và B, để cho đời con có hoa trắng thì cần có alen a hoặc b.

[image: image76.wmf]®

 Các cây này có thể có kiểu gen: AABb, AaBB, AaBb.
Tỉ lệ 3 kiểu gen này = Tỉ lệ (A-B-) - AABB = 56,25% - 0,25AA 
[image: image77.wmf]´

 0,25BB = 50%.
Chọn B.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Xác định số loại kiểu gen trong quần thể.
Phép lai giữa các cá thể thuần chủng sẽ cho đời con đồng hình.
Phép lai giữa cá thể đồng hợp trội 
[image: image78.wmf]´

 các cá thể dị hợp đều cho đời con đồng hình
Cách giải:
Trong quần thể có 9 loại kiểu gen
+ 4 kiểu gen thuần chủng: AABB, AAbb, aaBB, aabb
+ 5 kiểu gen dị hợp: AaBB, AABb, Aabb, aaBb, AaBb
Phép lai giữa các cá thể thuần chủng sẽ cho đời con đồng hình: 
[image: image79.wmf]2
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Phép lai giữa cá thể đồng hợp trội 
[image: image80.wmf]´

 các cá thể dị hợp đều cho đời con đồng hình: 5 phép lai (do có 5 kiểu gen dị hợp).
Ta xét các phép lai có đời con đồng hình
+ P cùng kiểu hình có: Aabb 
[image: image81.wmf]´

 AAbb; aaBB 
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 aaBb, AaBB 
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 AABb. 
+ P có kiểu hình khác nhau: AaBB 
[image: image84.wmf]´

 AAbb; AABb 
[image: image85.wmf]´

 aaBB.
Vậy có tối đa 20 phép lai.
Chọn B.
Câu 29 (VD):
Phương pháp:
Cách 1: Chia các trường hợp: đồng hợp n cặp gen, dị hợp 5 - n cặp gen, tính số kiểu gen của các trường hợp. Cách 2:
Có n cặp gen (cùng nằm trên 1 cặp NST)
+ Số kiểu gen trội về n cặp tính trạng 
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+ k cặp dị hợp: 
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Cách giải:
Cách 1:
Ở giới đực trội về 5 tính hạng
Cơ thể có 0 cặp gen dị hợp có 1 kiểu gen: 
[image: image88.wmf]ABCDE
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Cơ thể có 1 cặp gen dị hợp có 5 kiểu gen: 
[image: image89.wmf]1
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 (dị hợp ở 1 trong 5 cặp gen), VD: 
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Nếu có 2 cặp gen dị hợp: có 20 kiểu gen: 
[image: image91.wmf]2
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 (chọn 2 cặp trong 5 cặp, dị hợp 2 cặp gen có 2 kiểu gen dị hợp: dị hợp đều và dị hợp đối)
Tương tự có 3,4,5 cặp gen ta nhân thêm 2 vào vì xét 2 cặp gen dị hợp lại có thêm các kiểu gen dị hợp)
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VD: 
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	Dị hợp
	Số kiểu gen

	0
	1 (ABCDE/ABCDE)
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[image: image99.wmf]®

 Tổng số kiểu gen 122.
Ở giới cái, trội về 3 tính trạng nên số kiểu gen 
[image: image100.wmf]®

 Số cách chọn 3 tính trạng trội là 
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	Dị hợp
	Số kiểu gen

	0
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 Số kiểu gen ở giới cái là 
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[image: image108.wmf]®

 Số kiểu giao phối = 122 
[image: image109.wmf]´

  140 =17080.
Cách 2: Sử dụng công thức trên phần phương pháp
Số kiểu gen trội về 5 cặp tính trạng 
[image: image110.wmf]5
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Số kiếu gen trội về 3 cặp tính trạng 
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[image: image112.wmf]®

Số kiểu giao phối = 122 
[image: image113.wmf]´

 140 =17080.
Chọn A.
Câu 30 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số HVG
+ Tính bd/bd 
[image: image114.wmf]®

 bd = ?
+ Tính f khi biết bd
Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại
Sử dụng công thức
+ P dị hợp 2 cặp gen: B-D- = 0,5 + bbdd; B-dd/bbD- = 0,25 - bbdd
Bước 3: Xét các phát biểu
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
Kiểu hình lặn về 3 tính trạng
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bbdd 
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(1) sai, tần số 
[image: image117.wmf]HVG

 là 
[image: image118.wmf]20%

.

(2) đúng. Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội dị hợp về 1 cặp gen ở 
[image: image119.wmf]1
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(3) đúng,

Tỉ lệ đồng hợp 3 cặp gen:
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Tỉ lệ dị hợp 3 cặp gen:
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(4) đúng, số kiểu gen tối đa 10
[image: image124.wmf]´

3=30; kiểu hình 4
[image: image125.wmf]´

2=8 
Chọn B.

Câu 31 (VD):
Phương pháp:
Một cơ thể 2n có n nhóm gen liên kết
a. Một tế bào có kiểu gen 
[image: image126.wmf]AB

ab

 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.
+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1;
GT liên kết: AB, ab; GT hoán vị: Ab, aB.
b. Một cơ thể có kiểu gen 
[image: image127.wmf]AB

ab

  giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab. 
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:
GT liên kết:
[image: image128.wmf]1f
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; GT hoán vị: 
[image: image129.wmf]f
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Cách giải:
Cơ thể 
[image: image130.wmf]EH
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  giảm phân cho 
+ Giao tử liên kết = 2
[image: image131.wmf]´

2
[image: image132.wmf]´

1
[image: image133.wmf]´

2 = 8
+ Giao tử hoán vị = 2
[image: image134.wmf]´

2
[image: image135.wmf]´

l
[image: image136.wmf]´

2 = 8
Do có 40% số tế bào xảy ra HVG nên có tế bào hoán vị, tế bào liên kết gen.
(1) đúng, nếu cả 3 tế bào giảm phân đều có HVG, mỗi tế bào cho 4 loại giao tử 
[image: image137.wmf]®

 có 12 loại.
(2) đúng, nếu tế bào đó không có HVG 
[image: image138.wmf]®

 tạo 2 loại giao tử liên kết tỉ lệ 1:1.
(3) đúng, nếu tế bào đó có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết, 2 loại giao tử hoán vị tỉ lệ 1:1:1:1.
(4) đúng

Số tế bào HVG ít nhất để tạo 8 loại giao tử hoán vị là 8:2= 4 
[image: image139.wmf]®

 số tế bào giảm phân ít nhất là 4: 40% = 10 
Chọn D.
Câu 32 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận kiểu gen của P:
Do F1 100% hoa đỏ, cho F1 giao phấn thu được F2 có cả hoa đỏ và hoa trắng 
[image: image140.wmf]®

 P phải có kiểu gen Aa 
[image: image141.wmf]´

 AA. 
Bước 2: Viết sơ đồ lai từ P 
[image: image142.wmf]®

 F2.
Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
Do F1 100% hoa đỏ, cho F1 giao phấn thu được F2 có cả hoa đỏ và hoa trắng nên kiểu gen của P là DD 
[image: image143.wmf]´

 Dd 
[image: image144.wmf]®

 F1: 1DD: 1Dd
F1 giao phấn ngẫu nhiên (1DD:1Dd) 
[image: image145.wmf]´

 (1DD: 1Dd) 
[image: image146.wmf]«

 (3D:1d)(3D:1d)
F2  có tỉ lệ kiểu gen 9DD: 6Dd: 1dd 
Xét các phát biểu 
A đúng.
Cho cây hoa đỏ F2 tự thụ 
[image: image147.wmf]96
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XS xuất hiện hoa trắng F3 tỉ là 
[image: image148.wmf](
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B sai. Trong số cây F2 tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng là DD = 9/16 = 56,25%. 
C sai, P: DD 
[image: image149.wmf]´

 Dd.
D sai, F2 có tỉ lệ kiểu gen: 9DD: 6Dd: 1dd.
Chọn A.
Câu 33 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền 
[image: image150.wmf]®

 Quy ước gen.
Bước 2: Viết phép lai P 
[image: image151.wmf]®

 F1 
Bước 3: Xét các phát biểu 
Cách giải:
Xét tỉ lệ phân li kiểu hình F1
+ Đỏ / Trắng = 3/1 
[image: image152.wmf]®

  tính trạng tuân theo quy luật phân li, A: quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a: hoa trắng 
[image: image153.wmf]®

 P: Aa 
[image: image154.wmf]´

  Aa
+ Quả tròn/ quả dài = 3/1
[image: image155.wmf]®

 tính trạng tuân theo quy luật phân li, B: quy định quả tròn trội hoàn toàn so với b quả dài 
[image: image156.wmf]®

 P: Bb 
[image: image157.wmf]´

 Bb.
Tỉ lệ kiểu hình chung: 9:3:3:1 =(3:1)(3:1)
Xét tỉ lệ chung = tích tỉ lệ riêng 
[image: image158.wmf]®

 2 cặp tính trạng phân li độc lập 
P: AaBb 
[image: image159.wmf]´

 AaBb
[image: image160.wmf]®

 F1: (1AA: 2Aa: 1aa)(1BB:2Bb:1bb)
I sai. Tính trạng màu sắc hoa tuân theo quy luật phân li.
II đúng. Cho cây hoa, đỏ quả tròn F1 giao phấn ngẫu nhiên (1AA: 2Aa)(1BB:2Bb) 
[image: image161.wmf]´

 (1AA: 2Aa)(1BB:2Bb) (2A:1a)(2B:1b) 
[image: image162.wmf]®

 (2A:1a)(2B:1b)

[image: image163.wmf]®

Tỉ lệ: 
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III đúng. Cho cây hoa, đỏ quả tròn F1 tự thụ phấn (1AA: 2Aa)(1BB:2Bb). Cây hoa trắng, quả dài (aabb) chỉ xuất hiện ở phép tự thụ của 4/9AaBb.
Tỉ lệ aabb ở đời con là: 
[image: image165.wmf]411
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IV đúng. Ở F1 cho cây hoa đỏ, quả dài giao phấn ngẫu nhiên với cây hoa trắng, quả tròn (1AA: 2Aa)(bb) 
[image: image166.wmf]´

  (aa)(1BB:2Bb) 
[image: image167.wmf]«

 (2Ab:1ab) 
[image: image168.wmf]´

 (2aB:1ab)
Cây hoa trắng, quả dài (aabb) chiếm tỉ lệ: 
[image: image169.wmf]111
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Chọn D.
Câu 34 (VD):
Phương pháp:
Xét cặp Aa Giảm phân:
Aa giảm phân, GP 2 không phân li tạo: Aa, O 
Aa giảm phân, GP 2 không phân li tạo: AA, aa, O 
Nguyên phân:
NST A không phân li 
[image: image170.wmf]®

 AAa, a.
Aa không phân li 
[image: image171.wmf]®

 AAaa 
Cách giải:
Đây là ruồi giấm đực vì có cặp NST giới tính là XY.
(1) đúng.

Aa giảm phân, GP 2 không phân li tạo: Aa, O
Các NST còn lại giảm phân bình thường tạo: (B,b)(D,d)(X,Y)

[image: image172.wmf]®

 tạo ra 2 loại giao tử. VD: AaBDX, bdY.
(2) đúng.

Aa giảm phân, GP 2 không phân li tạo: AA, aa, O
Các NST còn lại giảm phân bình thường tạo: (B,b)(D,d)(X,Y)

[image: image173.wmf]®

 tạo ra 3 loại giao tử. VD:1AABDX, 1BDX, 2 abdY.
(3) đúng. AaBbDdXY , nếu A nhân đôi nhưng không phân li trong nguyên phân sẽ tạo AAaBbDdXY, aBbDdXY.
(4) đúng. AaBbDdXY , nếu cặp Aa nhân đôi nhưng không phân li trong nguyên phân sẽ tạo AAaaBbDdXY, BbDdXY.
Cả 4 ý đều đúng
Chọn C.
Câu 35 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền 
[image: image174.wmf]®

 Quy ước gen.
Bước 2: Viết phép lai F1 
[image: image175.wmf]´

 F1 
[image: image176.wmf]®

 Kiểu gen của cây quả dẹt và quả tròn 
[image: image177.wmf]®

 Tỉ lệ giao tử Bước 3: Tính tỉ lệ Aabb + aaBb.
Cách giải:
F2 phân li 9:6:1 
[image: image178.wmf]®

 Tính trạng do 2 cặp gen tương tác bổ sung. 
P thuần chủng 
[image: image179.wmf]®

 F1 dị hợp 2 cặp gen.
Quy ước:
A-B- dẹt; A-bb/aaB-: tròn; aabb - dài.
F1 
[image: image180.wmf]´

 F1: AaBb 
[image: image181.wmf]´

 AaBb 
[image: image182.wmf]®

 (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
Cây quả dẹt ở F2: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) 
[image: image183.wmf]´

 cây quả tròn ở F2: (1AA:2Aa)bb; aa(1BB:2Bb) Tỉ lệ giao tử: (2A:1a)(2B:1b) (1Ab:1aB:1ab)
[image: image184.wmf]«

 (4AB:2Ab:2aB:1ab) 
[image: image185.wmf]´

 (1Ab:1aB:1ab)

[image: image186.wmf]®

XS thu được cây quả tròn không thuần chủng là:
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Chọn C.
Câu 36 (TH):
Các phát biểu đúng về tiêu hóa ở động vật là: 1,2,3 
Ý (4) sai, động vật ăn thịt có manh tràng không phát triển.
Manh tràng phát triển ở động vật ăn thực vật.
Chọn A.
Câu 37 (TH):
Phương pháp:
Số đoạn mồi = số đoạn Okazaki + 2 
1 gen nhân đôi k lần tạo 2 
[image: image188.wmf]´

 2k - 2 mạch polinucleotit mới 
Một gen nhân đôi k lần: số phân tử ADN con được tạo ra: 2k.
Một gen phiên mã k lần: số ARN được tạo ra: k ARN 
Cách giải:
(1) đúng, ARN mồi = Okazaki + 2= 18.
(2) sai, 1 gen nhân đôi k lần tạo số mạch mới =14 = 2
[image: image189.wmf]´

2k - 2
[image: image190.wmf]®

 k = 3 không phải 4 lần.
(3) đúng.

Gen nhân đôi 3 lần tạo 23 gen sau đó phiên mã 5 lần.
Số mARN là 23 
[image: image191.wmf]´

 5= 40.
(4) sai. Có 3 ribôxôm cùng trượt 1 lần trên phân tử mARN tạo thành 3 chuỗi pôlipeptit cùng loại. Có 2 phát biểu đúng.
Chọn D.
Câu 38 (TH):
I đúng.

II sai, chỉ có côn trùng có hệ tuần hoàn hở và trao đổi khí bằng ống khí.
III sai, côn trùng, thân mềm có hệ tiêu hóa dạng ống nhưng có hệ tuần hoàn hở.
IV đúng, ở lưỡng cư ngoài hô hấp bằng phổi còn hô hấp bằng da.
Chọn B.
Câu 39 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận kiểu gen của P 
[image: image192.wmf]®

  quy ước gen 
Bước 2: Tính tần số HVG
+ Tính ab/ab
[image: image193.wmf]®

 ab = ?
+ Tính f khi biết ab
Bước 3: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại
Sử dụng công thức
+ P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb
Bước 4: Xét các phát biểu
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Có n kiểu gen 
[image: image194.wmf]®

 số phép lai tạo ra là: 
[image: image195.wmf]2
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Cách giải:
Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ 
[image: image196.wmf]®

F1 có 4 loại kiểu hình 
[image: image197.wmf]®

 P dị hợp 2 cặp gen, thân cao, hoa đỏ là các tính trạng trội.
Quy ước A- thân cao; a- thân thấp; B- hoa đỏ; b- hoa trắng.
Ta có tỉ lệ thân thấp, hoa trắng: 
[image: image198.wmf]abf
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Kiểu gen của P: 
[image: image199.wmf](
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[image: image200.wmf]®

 A-B-=0,5 + aabb =0,5225 
Xét các phát biểu:
A sai, tỉ lệ thân cao, hoa trắng thuần chủng là: 
[image: image201.wmf]2
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B sai, nếu cho P lai phân tích 
[image: image202.wmf]®

 tỉ lệ kiểu hình = tỉ lệ phân li giao tử (0,35:0,35:0,15:0,15). 
C sai, tỉ lệ thân cao, hoa đỏ không thuần chủng = tỉ lệ thân cao, hoa đỏ - tỉ lệ thân cao, hoa đỏ thuần chủng 
[image: image203.wmf]2
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D đúng, F1 có 10 loại kiểu gen 
[image: image204.wmf]®

 số phép lai tạo ra từ 10 kiểu gen này là 
[image: image205.wmf]2
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Chọn D.
Câu 40 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Tách riêng từng cặp NST ra, viết tỉ lệ kiểu gen.
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại 
Sử dụng công thức
+ P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb
Bước 3: Xét các phát biểu
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen
Ở ruồi giấm chỉ có HVG ở giới cái.
Cách giải:
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A-B-=0,5+aabb = 0,65; A-bb = aaB- = 0,1; D-=0,75; dd=0,25
I sai, số loại kiểu gen tối đa: 7
[image: image207.wmf]´

 4 =28; số loại kiểu hình: 4
[image: image208.wmf]´

3 = 12.

II sai. Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ (A-B-D-) F1 chiếm 0,65
[image: image209.wmf]´

0,75=0,4875.

III đúng. Tỉ lệ con thân đen, cánh dài, mắt trắng là 


aaB-XdY = 0,1 aaB- 
[image: image210.wmf]´

 0,25 XdY = 2,5%
IV đúng. Tỉ lệ con thân đen, cánh cụt, mắt đỏ có kiểu gen đồng hợp là 
aabbXDXD = 0,3ab 
[image: image211.wmf]´

 0,5ab 
[image: image212.wmf]´

 0,25XdXd = 3,75%.
Vậy có 2 phát biểu đúng.
Chọn C.
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